
THUẾ XE CƠ GIỚI (theo phân loại xe)  

BẢO VỆ CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA CHÚNG TA! 

－Thời hạn nộp thuế là ngày 02 tháng 6 năm 2025 (thứ 2)－ 
 

Các dịch vụ cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta như dịch vụ phúc lợi, y tế công 

cộng, các tổ chức công và các dịch vụ khác được duy trì bằng tiền thuế. Nếu bạn không nộp thuế, các dịch 

vụ này sẽ không thể thực hiện được chức năng của nó. Ví dụ, nếu đường không được trải nhựa, mặt đường 

có hố rãnh thì khi việc lái xe trên đó rất nguy hiểm. Hãy nộp thuế, qua đó góp phần duy trì môi trường 

sống của chúng ta.  

Trong các loại thuế, thuế xe cơ giới (theo phân loại xe) Jidoushazei (Shubetsuwari) là loại thuế phổ biết 

nhất đối với tất cả mọi người. Loại thuế này được thu hàng năm từ những người đã đăng ký là chủ sở hữu 

xe tại thời điểm ngày 01 tháng 4. Những cá nhân không nộp thuế sẽ không được phép đăng kiểm xe 

Shaken. Ngoài ra, nếu bạn thực hiện thủ tục thanh lý xe, bạn sẽ được hoàn lại số tiền thuế xe cho những 

tháng không sử dụng xe. 

Thông báo thuế xe cơ giới (theo phân loại xe) Nouzei Tsuchisho sẽ được gửi đến người nộp thuế vào 

ngày 01 tháng 5 năm nay. Thời hạn nộp thuế là ngày 02 tháng 6.  

Thuế có thể được thanh toán bằng ứng dụng điện thoại thông minh hoặc bằng thẻ tín dụng thông qua 

trang web [Trang web nộp thuế địa phương] (地方税
ちほうぜい

お支払
しはらい

サイト). 

             

 

 

 

 
 

Số tiền thuế xe cơ giới (theo phân loại xe) khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng, dung tích động 

cơ, ngày đăng ký lần đầu, v.v. 
 

 Ngày đăng ký lần đầu 

Từ ngày 30/9/2019 trở về trước Từ ngày 01/10/2019 trở đi 
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1001~1500cc 34.500 yên (xe có tỉ lệ thuế cao※: 39.600 yên) 30.500 yên 

1501~2000cc 39.500 yên (xe có tỉ lệ thuế cao※: 45.400 yên) 36.000 yên 

2001~2500cc 45.000 yên (xe có tỉ lệ thuế cao※: 51.700 yên) 43.500 yên 
 

※Xe có tỉ lệ thuế cao: đối với xe động cơ xăng được đăng ký lần đầu vào hoặc trước ngày 31 tháng 3 năm 

2012 số tiền thuế sẽ tăng khoảng 15%. 

 

 
 
 

Xe cơ giới được sử dụng làm phương tiện di chuyển cho người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần 

nghiêm trọng có thể được miễn thuế (không yêu cầu thanh toán thuế xe cơ giới theo phân loại xe) bằng 

cách nộp đơn. Vui lòng trao đổi với cơ quan thuế địa phương Gyosei Kenzei Jimusho hoặc văn phòng thuế 

xe cơ giới Jidoshazei Jimusho. 

Cách nộp thuế tỉnh.➡ Thông tin liên quan đến thuế xe ô tô.➡ 

 
Ví dụ về số tiền thuế 
khi sử dụng xe làm xe 
chở khách 

Số tiền thuế xe cơ giới chung (theo phân loại xe) 

Giảm/miễn thuế xe cơ giới (theo phân loại xe) 

https://www.pref.gunma.jp/page/138434.html
https://www.pref.gunma.jp/site/tax/102321.html


Khi có các trường hợp như sau 
 “Tôi đã nhận được thông báo thuế xe (theo phân loại xe), nhưng tôi không sở hữu chiếc xe đó…”  

   ⇒ Thông báo thuế đã được gửi đến chủ sở hữu tại thời điểm ngày 01/4/2025. Vui lòng đảm bảo hoàn 

tất các thủ tục như chuyển đổi tên chủ sở hữu hoặc thanh lý xe trước ngày 31/3.  

Ngay cả khi bạn cho mượn tên, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm nộp thuế. 

 

 “Tôi chưa nhận được thông báo thuế xe cơ giới (theo phân loại xe).” 

⇒ Nếu địa chỉ của bạn đã thay đổi, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc văn phòng thuế xe 

cơ giới để gửi thông báo thuế đến địa chỉ mới của bạn. 

 

 “Tôi không có khả năng nộp toàn bộ số tiền thuế đã thông báo cùng một lúc.” 

⇒ Nếu bạn không thể nộp thuế xe một lần, bạn có thể đăng ký chia nhiều lần để nộp. Vui lòng liên 

hệ với cơ quan thuế địa phương của bạn. 

 

 “Tôi có tiền nhưng không muốn nộp thuế.” 

⇒ Người nộp thuế không nộp thuế đúng hạn sẽ được được gửi thư nhắc nhở và thông báo yêu cầu 

thanh toán sớm nhất có thể. Nếu tình trạng chậm nộp vẫn tiếp diễn, tài sản của người đó sẽ bị tịch thu. 

Điều này được thực hiện để duy trì sự công bằng với những người đã nộp thuế. 

 

 “Tôi đã làm mất thông báo nộp thuế…” 

⇒ Vui lòng liên hệ với cơ quan thuế địa phương và văn phòng thuế xe cơ giới để được cấp lại hoặc 

bạn có thể nộp thuế tại các văn phòng thuế địa phương ngay cả khi không có thông báo nộp thuế. 

 

 
 

・Cơ quan thuế địa phương Gyousei Kenzei Jimusho ở khu vực Toumou 

 

 

 

 

 

 

・Văn phòng thuế xe cơ giới Jidoushazei Jimusho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
太田行政県税事務所 

令和７年度版 自動車税(種別割)は、私たちの生活を守ります 
「自動車税（種別割）の納期限は、６月２日です」・ベトナム語版 

Tên Địa chỉ Số điện thoại 

Ota Gyousei Kenzei Jimusho Kenzei-Ka Ota-Shi Nishihon-Cho 60-27 0276 (31) 3261 

Kiryu Gyousei Kenzei Jimusho Kenzei-Ka Kiryu-Shi Aioi-Cho 2-331 0277 (53) 2113 

Tatebayashi Gyousei Kenzei Jimusho Kenzei-Ka Tatebayashi-Shi Naka-Machi 11-10 0276 (72) 4461 

Isesaki Gyousei Kenzei Jimusho Kenzei-Ka Isesaki-Shi Imaizumi-Cho 1-236 0270 (24) 4350 

 

Tên Địa chỉ Số điện thoại 

Jidoushazei Jimusho  Maebashi-Shi Kamiizumi-Machi 397-5 027 (263) 4343 

 

Thông tin liên hệ về các vấn đề thuế 

 


